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Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Chỉ thị 756/CT-TTg ngày 05/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Chỉ thị 751/CT-TTg ngày 03/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 – 2015; Thông tư số 127/2009/TT-BTC ngày 19/6/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2010 và kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo 5 năm 2011 - 2015 như sau:
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 5 NĂM 2011 - 2015 
1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2009 và kế hoạch 5 năm 2006 – 2010.
Phần này tập trung đánh giá những nội dung chủ yếu sau:
- Về quy mô học sinh, sinh viên; đội ngũ giáo viên các cấp, bậc học; 
- Về phát triển mạng lưới trường học từ mầm non, phổ thông đến đại học; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học;
- Việc thực hiện chế độ chính sách phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương, bao gồm: Việc thực hiện ngân sách giáo dục và đào tạo năm 2009 và giai đoạn 2006 – 2010, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện chủ trương xã hội hóa trong giáo dục và đào tạo. 
2. Các căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo năm 2010 và 5 năm 2011- 2015:
- Thông báo 242-TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 về Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020; 
- Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; 
- Nghị quyết số 40/2000/QH10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và Nghị quyết số 41/2000/QH10 của Quốc hội về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
- Kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người giai đoạn 2003 – 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 872/CP-KG ngày 02/7/2003; Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 về phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020; Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 về Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006 – 2015; Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015; Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo đến năm 2010; Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục với bốn nội dung: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp; Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 và các Nghị định của Chính phủ, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và các vùng kinh tế trọng điểm ở Bắc bộ và Nam bộ,.. v.v. 
- Triển khai Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo; Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và tiếp tục thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Từ các căn cứ nêu ở trên cùng với quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương, các tỉnh xây dựng nhiệm vụ kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2010 và nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011-2015.
II. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CỦA KẾ HOẠCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM 2011-2015 
1. Đối với giáo dục mầm non:
1.1. Định hướng:
- Triển khai đại trà chương trình giáo dục mầm non mới, trong đó chú trọng thực hiện chương trình phổ cập mẫu giáo 5 tuổi nhằm chuẩn bị kỹ năng cần thiết, nhất là tiếng Việt đối với trẻ em người dân tộc, để trẻ vào học lớp 1.
- Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được chuyển biến về cơ bản, giúp trẻ phát triển hài hòa về thể chất, tình cảm, trí tuệ và thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học lớp 1. 
1.2. Mục tiêu: 
- Trên phạm vi toàn quốc: Củng cố, mở rộng mạng lưới trường, lớp, nâng tỷ lệ trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ lên 20% vào năm 2010 và 30% năm 2015; trẻ từ 3 đến 5 tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 70% năm 2010 và 75% năm 2015; trẻ 5 tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 93% năm 2010 và 95% năm 2015.
- Đối với vùng nông thôn, vùng kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng tỷ lệ trẻ từ 3 đến 5 tuổi đến lớp mẫu giáo lên 55% năm 2010 và 62% năm 2015. Phấn đấu đến năm 2010 tỷ lệ trẻ 5 tuổi ở các vùng này đến lớp mẫu giáo đạt bằng tỷ lệ chung của toàn quốc.
- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non giảm ở mức dưới 12% năm 2010 và ở mức dưới 10% năm 2015; đến năm 2015 có 90% số trẻ 5 tuổi đạt chuẩn phát triển.
- Tỷ lệ xã, phường có trường, lớp mầm non đạt 80% năm 2010 và 95% đến năm 2015.
- Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, đến năm 2010 tỷ lệ giáo viên mầm non đạt chuẩn là 80% và tỷ lệ giáo viên trên chuẩn là 8%. Nâng tỷ lệ các cơ sở giáo dục mầm non đạt chuẩn quốc gia lên 20% vào năm 2010, 
1.3. Giải pháp: 
- Mở rộng hệ thống giáo dục mầm non trên cơ sở đa dạng hóa các loại hình trường lớp. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ và theo Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/05/2009 về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. 
- Đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non ngoài công lập. Tiếp tục đào tạo để có đủ giáo viên mầm non cho các vùng khó khăn. 
2. Đối với giáo dục phổ thông:
2.1. Định hướng:
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phân luồng sau trung học cơ sở, tăng quy mô trung học phổ thông hợp lý ở những nơi có đủ điều kiện. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục phổ thông, nhất là đối với cấp trung học phổ thông. Củng cố và phát triển trường trung học phổ thông ngoài công lập.
- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học; ứng dụng mạnh mẽ CNTT và các thành tựu khác của khoa học và công nghệ. Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống phòng CNTT để triển khai có hiệu quả việc giảng dạy bộ môn tin học.
- Đẩy mạnh học 2 buổi/ngày ở tiểu học và trung học cơ sở, mở rộng sang trung học phổ thông.
- Chất lượng giáo dục học sinh phổ thông: Có sự chuyển biến toàn diện để phát triển năng lực con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
2.2. Mục tiêu: 
- Phấn đấu huy động tối đa trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Chú ý phát triển giáo dục cho các đối tượng thiệt thòi, khuyết tật, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Đẩy mạnh tiến độ phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. 
- Phấn đấu đến năm 2010 có 98% trẻ em trong độ tuổi tiểu học được đến trường và đến năm 2015 đạt 99%; Năm 2010 có 20% số học sinh lớp 3 được học ngoại ngữ theo chương trình mới. 
- Huy động tối đa số học sinh tốt nghiệp tiểu học vào trung học cơ sở. Phấn đấu có 95% trẻ em trong độ tuổi trung học cơ sở được đến trường vào năm 2010 và đạt 98% vào năm 2015; đến năm 2010, 100% số tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.
- Đến năm 2015: Giáo dục hoà nhập được thực hiện ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo để đến năm 2015 có 65% người khuyết tật được học hoà nhập; 75% thanh niên Việt Nam trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; tỷ lệ hoàn thành cấp học được duy trì ở mức 90% trở lên đối với cả ba cấp học. 
2.3. Giải pháp: 
- Có kế hoạch sắp xếp và bố trí đủ giáo viên, nhất là giáo viên dạy các môn đặc thù, giáo viên ngoại ngữ và nhân viên thí nghiệm, thư viện cho các trường học phổ thông.
- Tiếp tục đầu tư xây dựng ở mỗi tỉnh có một trường trung học phổ thông chuyên, đảm bảo các điều kiện để nâng cao chất lượng.
- Đảm bảo tối đa về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên giảng dạy ở các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên phạm vi toàn quốc. 
- Củng cố và mở rộng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú và trường bán trú cấp huyện. Có kế hoạch hỗ trợ các trường, lớp bán trú dân nuôi ở các xã, cụm xã.
3. Đối với giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý:
3.1. Định hướng.
- Tạo bước chuyển biến mạnh về chất lượng đào tạo, đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần làm tốt công tác dự báo nhu cầu nhân lực phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhân lực cho khu công nghiệp, xuất khẩu lao động và các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. 
3.2. Mục tiêu.
Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, các Sở Giáo dục và Đào tạo xác định các chỉ tiêu để phù hợp với mục tiêu định hướng chung toàn ngành như sau: 
- Phấn đấu tăng tỉ lệ lao động trong độ tuổi qua đào tạo đạt 50% vào năm 2010 (từ trình độ sơ cấp đến trình độ trung cấp và cao đẳng nghề) và 55% vào năm 2015 (trong đó trung cấp nghề, cao đẳng nghề là 45%). Giáo dục nghề nghiệp được tiếp tục phát triển để năm 2010 có đủ khả năng tiếp nhận 10% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học 1 ngành, nghề và có thể liên thông học tiếp ở trình độ cao hơn.
- Đến năm 2010 tỷ lệ sinh viên trên một vạn dân đạt 200 và tỷ lệ sinh viên trên dân số trong độ tuổi (18 – 24 tuổi) là 22%. Đến năm 2015, đạt tỷ lệ 300 sinh viên trên một vạn dân và tỷ lệ sinh viên trên dân số trong độ tuổi (18 – 24 tuổi) là 25%. 
- Hệ thống giáo dục nghề nghiệp được tái cấu trúc đảm bảo phân luồng sau trung học cơ sở và liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo để đến năm 2015 có đủ khả năng tiếp nhận 25% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học.
- Về đội ngũ giáo viên, giảng viên: Năm 2010, đại học có 25% tiến sĩ, 40% thạc sĩ; cao đẳng có 3% tiến sĩ, 30% thạc sĩ; trung cấp chuyên nghiệp có 20% thạc sĩ trở lên; đến năm 2015, đại học có 30% tiến sĩ, 50% thạc sĩ; cao đẳng có 5% tiến sĩ, 35% thạc sĩ; trung cấp chuyên nghiệp có 25% thạc sĩ trở lên. 
3.3 Giải pháp.
- Căn cứ nhu cầu đào tạo cán bộ các dân tộc, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo cử tuyển đáp ứng đội ngũ cán bộ cho vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc. Ưu tiên các dân tộc ít người, chưa có học sinh được vào học hệ cử tuyển.
- Căn cứ Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/07/2007, các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ ngành có liên quan chủ động xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuộc phạm vi quản lý. 
- Tăng cường đào tạo đội ngũ giáo viên, giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp đủ về số lượng, đảm bảo cơ cấu và chất lượng
- Các địa phương chỉ đạo các trường rà soát lại các điều kiện về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, bổ sung thêm điều kiện về năng lực tin học trong đào tạo để cân đối, xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường theo Quyết định 693/QĐ-BGDĐT ngày 07/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Đối với giáo dục thường xuyên:
4.1. Định hướng.
- Nâng cao chất lượng của các chương trình giáo dục thường xuyên nhằm giúp người học có thể tham gia vào các chương trình liên thông từ đó có thể phát triển được nghề nghiệp theo yêu cầu cao hơn.
- Củng cố kết quả xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS một cách bền vững. Nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên. 
4.2. Mục tiêu
- Đến năm 2010, tỉ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 trở lên là 96%, trong đó tỉ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 35 là 95%. Đến năm 2015 tỉ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 trở lên là 97%. Huy động được nhiều trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đi học. 
- Đến năm 2010 có 90% quận, huyện có trung tâm giáo dục thường xuyên và có 80% xã, phường có trung tâm học tập cộng đồng. Đến năm 2015 có khoảng 93% quận, huyện có trung tâm giáo dục thường xuyên và 85% xã, phường có trung tâm học tập cộng đồng.
4.3. Giải pháp
- Ở vùng khó khăn cần được ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất trường học để huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi đi học, tăng cường đội ngũ giáo viên. Tiếp tục phát triển giáo dục không chính quy, các hình thức học tập cộng đồng ở quận/huyện, xã /phường gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển kinh tế–xã hội ở từng cộng đồng dân cư. 
- Tăng cường quản lý và củng cố hệ thống các trung tâm tin học, ngoại ngữ và nghiệp vụ và các cơ sở liên kết đào tạo, nhất là các cơ sở có yếu tố nước ngoài.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng xã, phường. 
5. Về đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT):
Để phát triển mạnh nguồn nhân lực CNTT, trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương, các tỉnh cần xác định hướng ưu tiên cho phát triển CNTT để phù hợp với mục tiêu định hướng chung toàn ngành như sau: 
- Tạo được bước chuyển biến đột phá về chất lượng trong đào tạo nguồn nhân lực CNTT để có khoảng 30% số lượng sinh viên CNTT, điện tử, viễn thông sau khi tốt nghiệp ở các trường đại học có đủ khả năng chuyên môn và ngoại ngữ để tham gia thị trường lao động quốc tế.
- Đảm bảo 100% học sinh trung cấp chuyên nghiệp và học nghề được đào tạo các kiến thức và kỹ năng ứng dụng về CNTT. Đến năm 2010, 100% sinh viên đại học, cao đẳng, học sinh trung học phổ thông và 50% học sinh trung học cơ sở, 20% học sinh tiểu học được học tin học.
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giáo viên dạy tin học cho các cơ sở giáo dục phổ thông, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy và trong quản lý giáo dục ở tất cả các cấp học. 65% số giáo viên có đủ khả năng ứng dụng CNTT để hỗ trợ cho công tác giảng dạy và bồi dưỡng chuyên môn.
- Đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc địa phương, cần tập trung tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên CNTT phấn đấu để đạt tỷ lệ trung bình 15 - 20 sinh viên/giảng viên trong đào tạo CNTT; 70% số giảng viên CNTT ở đại học và trên 50% giảng viên CNTT ở cao đẳng có trình độ thạc sĩ trở lên, tăng nhanh số giảng viên có trình độ tiến sĩ.
6. Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học:
- Căn cứ vào phát triển quy mô học sinh của các cấp học và quy hoạch mạng lưới trường, lớp ở địa phương. Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2010 và đến năm 2015 phải xác định được số phòng học cần xây dựng mới, cần sửa chữa, nâng cấp ở từng cấp học, cũng như yêu cầu trang thiết bị kèm theo. Chú ý xây dựng cơ sở vật chất trường học theo yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia.
- Căn cứ số phòng học cần xây dựng kiên cố để xóa các phòng học 3 ca, phòng học tạm được phê duyệt tại Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 và căn cứ vào số phòng học đã được xây dựng trong năm 2009 để tính nhu cầu phòng học cần xây dựng kiên cố và nhà công cụ giáo viên cần xây dựng trong năm 2010 và những năm tiếp theo nhằm hoàn thành mục tiêu của Đề án.
- Căn cứ vào các quy định và văn bản hướng dẫn về mua sắm trang thiết bị dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ lớp 1 đến lớp 12, các địa phương cần tính toán nhu cầu mua sắm bổ sung và thay thế trang thiết bị dạy học ở các cấp học mầm non, phổ thông và trang thiết bị, phòng thí nghiệm trong các cơ sở đào tạo do địa phương quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng. 
7. Kế hoạch tài chính của giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố
Trên cơ sở kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2006-2010 của từng tỉnh, thành phố, các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì hướng dẫn và tổng hợp kế hoạch phát triển, kế hoạch tài chính năm 2010 và kế hoạch tài chính 5 năm 2011 - 2015 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn (gồm cả khối giáo dục và khối đào tạo), nâng cao vai trò tổng hợp ngân sách toàn ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh/thành phố theo văn bản số 3520/BGDĐT-KHTC ngày 23/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý tài chính giáo dục đào tạo.
Căn cứ vào kế hoạch phát triển và các chế độ chính sách hiện hành, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng dự toán thu, chi cho giáo dục và đào tạo toàn ngành (đối với mọi nguồn vốn) trên địa bàn, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời trao đổi với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố.
Dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 xây dựng trên cơ sở đánh giá thực hiện năm 2008, ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2009 và cần tiếp tục quán triệt các giải pháp về tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước nhằm kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, bao gồm:
7.1 Dự toán thu:
Dự toán thu NSNN phải bám sát vào thực tế tránh bỏ sót nguồn thu, có tính khả thi cao. Đối với các khoản thu được để lại chi theo chế độ (học phí, lệ phí,...) phải căn cứ số thực hiện thu năm 2008, ước thực hiện thu năm 2009, những yếu tố dự kiến tác động đến thu năm 2010 để xây dựng dự toán thu cho phù hợp, mang tính tích cực. 
Tổng số thu của đơn vị bao gồm: 
- Thu phí, lệ phí, thu khác (chi tiết theo từng khoản phí, lệ phí); 
- Kinh phí Ngân sách nhà nước cấp (gồm: dự toán chi thường xuyên, dự toán thực hiện các đề tài NCKH, dự toán thực hiện nhiệm vụ nhà nước đặt hàng, Chương trình mục tiêu quốc gia, chi đầu tư phát triển).
7.2 Dự toán chi: 
a) Chi thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục:
Dự toán chi thường xuyên cho giáo dục đảm bảo chi cho các cấp học thuộc khối giáo dục: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, giáo dục khuyết tật và dân tộc nội trú. Xây dựng dự toán căn cứ vào Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007. Các yêu cầu để xây dựng dự toán là: 
- Căn cứ vào dân số trong độ tuổi đến trường từ 1 đến 18 tuổi.
- Phân biệt 4 vùng: đô thị, đồng bằng, miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu, vùng cao - hải đảo.
- Đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ.
- Đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc nội trú, bán trú, học sinh dân tộc thiểu số và học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Kinh phí cho số sinh viên được cử tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.
- Đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ không thu tiền sách giáo khoa, giấy vở học sinh đối với các xã, thôn thuộc Chương trình 135 theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2006-2010. 
- Dự toán đủ kinh phí để đảm bảo chi cho các nhiệm vụ trọng tâm của ngành như: đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, bồi dưỡng hè cho học sinh các lớp cuối cấp, chi cho công tác thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông ... 
 - Các địa phương cần huy động thêm các nguồn lực để cùng với ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục, thực hiện cơ cấu: chi tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) tối đa 80% tổng kinh phí chi thường xuyên, chi cho các hoạt động nghiệp vụ giảng dạy, học tập và quản lý nhà trường tối thiểu 20% (chưa kể nguồn thu học phí). Những nơi có điều kiện thì cố gắng giữ vững và khuyến khích thực hiện cơ cấu 70% - 30%. 
b) Chi thường xuyên cho đào tạo và dạy nghề:
Dự toán chi cho sự nghiệp đào tạo, dạy nghề đảm bảo chi cho các trường khối công lập bao gồm các loại hình đào tạo, dạy nghề (chính quy, tại chức, đào tạo lại, các loại hình đào tạo dạy nghề khác), các trình độ đào tạo, dạy nghề, trung tâm chính trị tỉnh, huyện... của địa phương. Xây dựng dự toán theo tiêu chí dân số của từng vùng: Đô thị; Đồng bằng; Miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu; Vùng cao - hải đảo.
Cơ cấu chi cho đào tạo đảm bảo tối thiểu số kinh phí chi trả lương và các loại phụ cấp có tính chất lương cho đào tạo là 70% tổng kinh phí chi thường xuyên, 30% còn lại để chi cho các hoạt động nghiệp vụ, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học và quản lý nhà trường.
c) Chi đầu tư phát triển cho giáo dục đào tạo: 
Căn cứ vào dự toán chi vốn đầu tư phát triển đã được giao năm 2009 và khả năng hỗ trợ của ngân sách trung ương, cần cân đối phối hợp với các nguồn vốn trái phiếu chính phủ và nguồn vốn xổ số kiến thiết để lại địa phương; căn cứ vào cơ sở vật chất hiện có, lập dự toán nhu cầu chi năm 2010 và nhu cầu đầu tư trong giai đoạn năm 2011 - 2015 để xây dựng bổ sung trường, lớp học, đồng thời xây dựng thêm phòng học và các phòng chức năng đáp ứng yêu cầu học tập và giảng dạy của nhà trường. Ưu tiên vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, tập trung cho các dự án chuyển tiếp có hiệu quả, các dự án, công trình sẽ hoàn thành trong năm 2010, đảm bảo vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư, bố trí vốn hoàn trả ngân sách nhà nước các khoản đã ứng trước, thanh toán dứt điểm những khoản nợ khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành, đồng thời quán triệt trong tổ chức thực hiện không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản mới.
d) Chi chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo (CTMTQG GD&ĐT):
Căn cứ vào kết quả thực hiện CTMTQG GD&ĐT năm 2008 và ước thực hiện kế hoạch năm 2009, nhu cầu của địa phương và khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước, các Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự toán kinh phí CTMTQG GD&ĐT năm 2010 (chi tiết theo từng dự án) đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10/01/2008 và theo các nội dung đã được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 125/2008/TT-BTC-BGDĐT ngày 22/12/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí CTMTQG GD&ĐT đến năm 2010 và phối hợp Sở Lao động, Thương binh và xã hội xây dựng Dự toán tăng cường năng lực đào tạo nghề theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 90/TTLT-BTC-BLĐTBXH, để thực hiện. 
7.3 Thực hiện nghiêm túc quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân quy định tại Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính; Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. 
III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BẢN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 5 NĂM 2011-2015 ĐỐI VỚI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.
1. Bản kế hoạch tóm tắt
Nội dung bản kế hoạch tóm tắt bao gồm: Kết quả đạt được, những thách thức và các mục tiêu tiếp theo của tỉnh.
2. Bản kế hoạch chi tiết.

Phần 1. Phân tích thực trạng

1.1. Về khía cạnh tiếp cận giáo dục

- Tình hình thực hiện quy mô học sinh: tỷ lệ huy động trẻ đến lớp ở nhà trẻ, mẫu giáo và mẫu giáo 5 tuổi; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học vào trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào trung học phổ thông; tỷ lệ lên lớp, lưu ban, bỏ học.

- Tỷ lệ học sinh đi học so với dân số trong độ tuổi mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; Tình hình thực hiện phổ cập giáo dục: số xã, phường hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi; số xã, phường đã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở; số xã, phường đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập trung học.

- Số xã đặc biệt khó khăn (xã 135) trên địa bàn tỉnh (bao gồm dân số, số nhân khẩu, quy mô học sinh các cấp ở từng xã đặc biệt khó khăn).

- Về tình hình phát triển mạng lưới trường lớp học: Số xã có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở độc lập; số xã còn chưa có trường, lớp học. Tình hình triển khai Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên: Kế hoạch xây dựng số phòng học và nhà công vụ giáo viên ở từng cấp bậc học, trong đó: Số phòng học và nhà công vu giáo viên đã hoàn thành đưa vào sử dụng, số đang triển khai xây dựng và nguồn kinh phí. 

1.2 Về khía cạnh chất lượng giáo dục

- Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên các cấp bậc học (về số lượng, cơ cấu và trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo).

- Việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy; công tác kiểm tra, đánh giá học sinh.

- Tình hình mua sắm và sử dụng trang thiết bị dạy học ở từng cấp bậc học, nhất là tình hình cung ứng sách giáo khoa và thiết bị dạy học phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông.

1.3 Về khía cạnh quản lý giáo dục

- Việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương của ngành giáo dục và chính sách phát triển giáo dục của địa phương. 

- Đánh giá tình hình chi ngân sách và huy động các nguồn tài chính cho giáo dục ở địa phương, trong đó chú ý đến tỷ lệ đảm bảo ngân sách cho chi lương và chi hoạt động giảng dạy, quản lý ở các cấp học.

Phần 2. Các kết quả đạt được và các khó khăn, thách thức

Phần này báo cáo mức độ đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu đặt ra trong năm 2009, nêu kết quả đạt được, khó khăn tồn tại của năm học trước và những thách thức trong những năm học tới.     

Phần 3. Các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 và kế hoạch hoạt động trong năm 2010 

Nêu các mục tiêu và chỉ tiêu của kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2010 trên ba khía cạnh tiếp cận, chất lượng và quản lý đối với các cấp giáo dục, đồng thời nêu các kế hoạch hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu giáo dục và đào tạo trong năm 2010. Chú ý các nội dung sau: 

- Quy mô dân số và dân số chia theo từng độ tuổi, theo nhóm tuổi đi học; quy mô học sinh, sinh viên các cấp học, trình độ đào tạo; số trường và lớp học ở các cấp học mầm non và phổ thông chia theo loại hình công lập, ngoài công lập và theo 4 vùng: đô thị, đồng bằng, núi thấp – vùng sâu, núi cao – hải đảo; số trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm lao động hướng nghiệp – dạy nghề; số trường phổ thông dân tộc nội trú, số trường phổ thông có học sinh bán trú; số cơ sở đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; tổng số phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học chức năng và các cơ sở vật chất khác; tổng số giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục. 

- Các mục tiêu và chỉ tiêu về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở, phổ cập bậc trung học (số xã, huyện được công nhận về phổ cập…) và các chỉ tiêu về phát triển giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng; các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo, các chỉ tiêu về phát triển giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn. 

- Chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp các trường thuộc tỉnh, thành phố; chỉ tiêu cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào các trường đại học, cao đẳng.

Phần 4. Các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011 - 2015

Nêu các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo 5 năm 2011 – 2015 trên ba khía cạnh tiếp cận, chất lượng và quản lý đối với các cấp giáo dục. 

Phần 5. Kế hoạch tài chính

 Các bảng tính toán các kế hoạch phát triển và các điều kiện đảm bảo (nhu cầu về giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên thí nghiệm, thư viện; nhu cầu phòng học, thư viện, thí nghiệm, trang thiết bị; nhu cầu về đất đai cho trường học và nhu cầu về tài chính cho từng cấp bậc học do tỉnh quản lý) được tính trên cơ sở mô hình VANPRO (các biểu kèm theo file BIEUKH2010_tinh_ngay.xls). 

3. Các phụ lục

Các số liệu được cập nhập theo 11 biểu mẫu đính kèm.

Căn cứ vào hướng dẫn này, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo 5 năm 2011 – 2015, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo và dự toán ngân sách năm 2010, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/7/2009. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức trao đổi kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo và dự toán ngân sách năm 2010 với các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước từ 16/7/2009 đến 28/7/2009./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ KHTC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Phạm Vũ Luận


 
